LỊCH THI ĐẤU NỘI DUNG NAM 
GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ
LẦN THỨ IV - NĂM 2016 
	BẢNG A

1. Liên quân (Nga + QTH)
2. Khoa Tiếng Anh
3. Khoa NN&VH Nhật Bản
4. Khoa NN&VH Hàn Quốc
	BẢNG B

5. Khoa Tiếng Trung
6. Khoa Tiếng Pháp
7. Khoa Việt Nam học


	STT
	NGÀY
	GIỜ
	BẢNG
	MÃ 

TRẬN ĐẤU
	TRẬN ĐẤU

	1
	Thứ 7

05/11/2016
	7h30
	A
	A1
	Liên quân – K. Anh

	2
	
	9h00
	A
	A2
	K. Nhật – K. Hàn

	3
	
	15h00
	B
	B1
	K. Trung – K. Pháp

	4
	CN

06/11-2016
	7h30
	A
	A3
	Liên quân – K. Nhật

	5
	
	9h00
	A
	A4
	K. Anh – K. Hàn

	6
	
	15h00
	B
	B2
	K. VNH – Đội thua trận B1

	7
	Thứ 7

12/11/2016
	7h30
	A
	A5
	Liên quân – K. Hàn

	8
	
	9h00
	A
	A6
	K. Anh – K. Nhật

	9
	
	15h00
	B
	B3
	K. VNH – Đội thắng trận B1

	10
	CN

13/11/2016
	7h30
	
	BK1
	Đội nhất bảng A – Đội nhì bảng B

	11
	
	9h00
	
	BK2
	Đội nhất bảng B – Đội nhì bảng A

	12
	Thứ 7
19/11/2016
	9h00
	CK
	
	Đội thắng BK1 – Đội thắng BK2


Lưu ý:
· Lễ Khai mạc bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 05/11/2016 (Thứ 7) tại sân Bóng chuyền – Trung tâm TDTT Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (57 Nguyễn Khoa Chiêm).
· Các đội bóng phải có mặt trước 30 phút trước trận đấu theo thời gian đã quy định.

LỊCH THI ĐẤU NỘI DUNG NỮ

GIẢI BÓNG CHUYỀN TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ
LẦN THỨ IV - NĂM 2016
	BẢNG A

1. Khoa NN&VH Hàn Quốc
2. Khoa Tiếng Pháp
3. Khoa Tiếng Anh
4. Khoa Việt Nam học
	BẢNG B

5. Khoa NN&VH Nhật Bản
6. Khoa Tiếng Nga
7. Khoa Tiếng Trung

8. Khoa Quốc tế học


	STT
	NGÀY
	GIỜ
	BẢNG
	TRẬN ĐẤU

	1
	Thứ 7

05/11/2016
	7h30
	B
	K. Nhật – K. Nga

	2
	
	9h00
	B
	K. Trung – K. QTH

	3
	
	14h00
	A
	K. Hàn – K. Pháp

	4
	
	15h30
	A
	K. Anh – K. VNH

	5
	CN

06/11-2016
	7h30
	A
	K. Hàn – K. Anh

	6
	
	9h00
	B
	K. Nga – K. QTH

	7
	
	14h00
	B
	K. Nhật – K. Trung

	8
	
	15h30
	A
	K. Pháp – K.VNH

	9
	Thứ 7

12/11/2016
	7h30
	B
	K. Nhật – K. QTH

	10
	
	9h00
	B
	K. Nga – K. Trung

	11
	
	14h00
	A
	K. Hàn – K. VNH

	12
	
	15h30
	A
	K. Anh – K. Pháp

	13
	CN

13/11/2016
	7h30
	BK1
	Đội nhất bảng A – Đội nhì bảng B

	14
	
	9h00
	BK2
	Đội nhất bảng B – Đội nhì bảng A

	15
	Thứ 7
19/11/2016
	7h30
	CK
	Đội thắng BK1 – Đội thắng BK2


Lưu ý:

· Lễ Khai mạc bắt đầu vào lúc 7h00 ngày 05/11/2016 (Thứ 7) tại Sân bóng chuyền – Trung tâm TDTT trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế (57 Nguyễn Khoa Chiêm).

- 
Các đội phải có mặt trước 30 phút trước trận đấu theo thời gian đã quy định.
